
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2404932 ĐỖ HUỲNH ĐỨC AN Nam 02/07/2006 AVTCM04
2 B2404933 NGUYỄN HOÀNG XUÂN AN Nữ 07/01/2006 AVTCM04
3 B2404934 NGUYỄN ANNA Nữ 26/05/2006 AVTCM04
4 B2404935 VŨ HUỲNH KHÁNH BĂNG Nữ 20/10/2006 AVTCM04
5 B2404936 LÝ QUỐC CỎN Nam 10/01/2006 AVTCM04
6 B2404937 VÕ HOÀNG ĐẠT Nam 29/03/2006 AVTCM04
7 B2404938 NGUYỄN GIA HÂN Nữ 08/02/2006 AVTCM04
8 B2404939 TRẦN NGỌC HÂN Nữ 01/06/2006 AVTCM04
9 B2404940 NGUYỄN LÊ NHỰT HUY Nam 05/04/2006 AVTCM04

10 B2404941 NGUYỄN QUỐC HUY Nam 28/04/2006 AVTCM04
11 B2404942 ĐÀO THỊ MỸ HUYỀN Nữ 24/09/2006 AVTCM04
12 B2404943 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 30/07/2006 AVTCM04
13 B2404944 NGUYỄN THÀNH HƯNG Nam 16/01/2006 AVTCM04
14 B2404945 TRẦN HUỲNH QUỐC HƯNG Nam 24/07/2006 AVTCM04
15 B2404946 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG Nữ 19/08/2006 AVTCM04
16 B2404947 NGUYỄN ĐÌNH KHANG Nam 11/03/2006 AVTCM04
17 B2404948 TRẦN TUẤN KHANG Nam 23/08/2006 AVTCM04
18 B2404949 TRẦN VĨNH KHANG Nam 22/11/2004 AVTCM04
19 B2404950 TRẦN MINH KHÔI Nam 28/11/2006 AVTCM04
20 B2404951 PHẠM TRIỆU HOÀNG LAN Nữ 12/09/2006 AVTCM04
21 B2404952 LÊ MINH LỘC Nam 30/11/2006 AVTCM04
22 B2404954 ĐINH TUYẾT NGÂN Nữ 12/04/2006 AVTCM04
23 B2400459 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 27/07/2006 AVTCM20
24 B2403440 TRẦN MINH TÍNH Nam 29/03/2006 AVTCM20
25 B2404338 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH Nữ 01/04/2006 AVTCM20
26 B2404955 NGUYỄN BÁCH NHẬT Nam 15/01/2006 AVTCM20
27 B2404956 NGUYỄN MINH PHÁT Nam 16/10/2006 AVTCM20
28 B2404957 NGUYỄN TRƯỜNG NGÂN PHƯƠNG Nữ 13/09/2006 AVTCM20
29 B2404958 ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG Nữ 03/06/2006 AVTCM20
30 B2404959 PHAN HOÀNG QUÂN Nam 02/12/2006 AVTCM20
31 B2404960 ĐINH NGUYỄN KỲ SƠN Nam 01/07/2006 AVTCM20
32 B2404961 DƯƠNG NHỰT TÂN Nam 11/11/2006 AVTCM20
33 B2404962 NGUYỄN NHỰT TÂN Nam 07/05/2006 AVTCM20
34 B2404963 LÊ HƯNG THỊNH Nam 05/10/2006 AVTCM20
35 B2404964 NGÔ GIA THỊNH Nam 22/09/2006 AVTCM20
36 B2404965 TRẦN THỊ THANH THOẢNG Nữ 03/05/2006 AVTCM20
37 B2404966 PHAN ĐẮC THUẬN Nam 07/12/2006 AVTCM20
38 B2404967 NGUYỄN CHUNG MINH THƯ Nữ 07/10/2006 AVTCM20
39 B2404968 PHẠM CHÍ THỨC Nam 26/06/2006 AVTCM20
40 B2404969 DƯƠNG VÕ QUỐC TÍN Nam 17/05/2006 AVTCM20
41 B2404970 NGUYỄN QUANG PHƯỢNG TRÂN Nữ 20/02/2006 AVTCM20
42 B2404971 TRẦN VIỆT TRUNG Nam 25/12/2006 AVTCM20
43 B2404972 NGUYỄN HOÀN TỤ Nam 01/01/2006 AVTCM20

Danh sách có 43 sinh viên.
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA 50
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN (CTCLC)


